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	BỘ CHQS TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

XÃ ĐĂK TÔ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số         /BC-BCH
	Đăk Tô, ngày            tháng 02 năm 2026


DANH SÁCH
Công dân đủ điều kiện nhập ngũ chốt hồ sơ với trung đoàn BB990
và Lữ đoàn 293 công  binh, binh chủng năm 2026
	Số

TT
	Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số CCCD
	Quê quán

Nơi ở hiện nay 
	Dân tộc

Tôn giáo

Văn hóa

Đảng, đoàn
	Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Họ tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp
	Sức khỏe loại mấy
	Ghi chú

	Lữ Đoàn 293 Binh Chủng ,Công Binh

	1
	Nguyễn Văn Thật

26//01/2003

062203006845
	Thăng Phước, Việt An, Đà Nẵng

Thôn Diên Bình 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Nguyễn Văn Ba, 1969, làm nông

Nguyễn Thị Loan, 1979, làm nông
	Loại 3
	

	2
	Trần Nguyên Vũ

26/8/2007

049207001820
	Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Diên Bình 8, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

10/12
	Trần Văn Chung, 1981, làm nông

Võ Thị Chung, 1982, làm nông
	Loại 2
	

	3
	Trần Công Sơn

8/11/2003

062203000676
	Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Diên Bình 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Trâng Văn Loan, 1972, làm nông

Nguyễn Thị Cúc, 1971, làm nông
	Loại 3
	

	4
	A Trọng Tâm

8/9/2004

062204001945
	Xã ĐăK PLô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Tân Cảnh 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Giẻ triêng

Không

12/12
	A Lương, 1981, làm nông

Y Hương, 1983, làm nông
	Loại 2
	

	5
	Nguyễn A Gia Huy

11/5/2007

062207004363
	Xã Sao Đại Việt, tỉnh Phú Thọ

Thôn Tân Cảnh 3, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Giẻ triêng

Không

10/12
	Nguyễn  Duy Nhật, 1979 (chết)

Y Kim Liên, 1979, làm nông
	Loại 2
	

	6
	Lê Viết Hạnh

20/8/2006

062206016835
	Xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa

Thôn Tân Cảnh 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

11/12
	Lê Viết Hân, 1979, làm nông

Trần Thị Hữu Yến, 1986, làm nông
	Loại 3
	

	7
	Trần Văn Công

6/8/2007

062207005928
	Xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Cảnh 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

12/12
	Trần Văn Quyết, 1973, làm nông

Trần Thị Mỹ Hòa, 1983, làm nông
	Loại 3
	

	8
	Trần Quang Nhân

25/3/2007

062207000443
	Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Trần Khánh Tình, 1983, làm nông

Nguyễn Thị Thu Lan, 1981, làm nông
	Loại 2
	

	9
	Lê Vinh Lực

6/10/2007

062207004810
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tô 7, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

8/12
	Lê Văn Quanh, 1969, làm nông

Phạm Thị Thanh Hồng, 1974, làm nông
	Loại 2
	

	10
	Lồ Nguyên Thảo

8/10/2007

062207004647
	Xã Nà Sầm, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Đăk Tô 7, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Thổ

Không

11/12
	Lồ Viết Hảo, 1987, làm nông

Nguyễn Thị Thân Thương, 1988, làm nông
	Loại 3
	

	11
	Trần Hoàng Hiếu

01/9/2007

062207007936
	Xã Chân Mây, Thành Phố Huế

Thôn Đăk Tô 6, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Trần Quang Vinh, 1984, làm nông

Hoàng Minh Xuân Thảo, 1987, làm nông
	Loại 2
	

	12
	Võ Văn Minh

4/9/2005

062205006015
	Xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng

Thôn Diên Bình 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Thiên chúa

12/12
	Võ Văn Thanh, 1977, làm nông

Nguyễn Thị Kim Loan, 1981, làm nông
	Loại 1
	

	Trung Đoàn BB990

	1
	Lương Gia Bảo

13/8/2007

062207006300
	Xã Hòa Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Đăk Tô 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Lương Văn Vương, 1976, làm nông

Nguyễn Thị Thanh Hường, 1980, làm nông
	Loại 1
	

	2
	A Bình Hiếu

17/4/2007

062207005707
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Hring, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Thiên chúa

9/12
	A Bok, 1979, làm nông

Y Tâm, 1980, làm nông
	Loại 2
	

	3
	Đặng Văn Thái

11//6/2007

062207006286
	Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thôn Đăk Tô 6, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Không

10/12
	Đặng Văn Thông, 1987, làm nông

Y Hoa, 1984, làm nông
	Loại 1
	

	4
	Nguyễn Văn Hải

12/7/2005

062205006207
	Xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Cảnh 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Thiên chúa

12/12
	Nguyễn Văn Như, 1972, làm nông

Đoàn Thị Mai, 1972, làm nông
	Loại 2
	

	5
	A Diên

18/3/2007

062207003849
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Duy, 1980, làm nông

Y Náo, 1980, làm nông
	Loại 1
	

	6
	A Cút

30/9/2007

062207002920
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Dốp 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

12/12
	A Lai, 1967 (chết)

Y Char, 1969, làm nông
	Loại 3
	

	7
	A Hoài

23/11/2007

062207006644
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Rao Nhỏ, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Khuir, 1980, làm nông

Y Lâm, 1978, làm nông
	Loại 2
	

	8
	A Xạc

6/8/2007

062207005016
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Dốp 2, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Hvi, 1968, làm nông

Y Đơn, 1973, làm nông
	Loại 2
	

	9
	Mai Đức Hoàng Long

25/2/2007

062207005298
	Xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Cảnh 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Thiên chúa

12/12
	Mai Văn Kiên, 1980 (chết)

Lê Thị Nhung, 1982, làm nông
	Loại 2
	

	10
	A Hiếu

25/2/2007

062207001920
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Ví, 1986, làm nông

Y Học, 1989, làm nông
	Loại 1
	

	11
	A Vương

4/3/2006

062206004006
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Vinh, 1980, làm nông

Y Đian, 1985, làm nông
	Loại 2
	

	12
	A Hậu Nghệ

28/9/2004

062204003225
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Ri Dốp, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Hnư, 1986, làm nông

Y Phem, 1986, làm nông
	Loại 2
	

	13
	A Hưng

16/6/2007

062207005224
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Tân Cảnh 3, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Thiên chúa

9/12
	A Hải, 1983 (chết)

Y Sinh, 1985, làm nông
	Loại 1
	

	14
	A Quynh

15/8/2005

062205004750
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Kang Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Thiếu, 1972 (chết)

Y Thar, 1977, làm nông
	Loại 1
	

	15
	A Đê

14/8/2007

062207003197
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Kang Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Rik, 1968, làm nông

Y Nhong, 1961, làm nông
	Loại 2
	

	16
	A Quân

25/8/2007

062207003861
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Hring, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Thiên chúa

9/12
	A Khing, 1965, làm nông

Y Minh, 1975, làm nông
	Loại 2
	

	17
	A Chương Lạc (Gầy)

21/6/2006

062206007503
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Tân Cảnh 2, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Giẻ triêng

Không

12/12
	A Chung, 1980, làm nông

Y Lý, 1985, làm nông
	Loại 3
	

	18
	Giao Tuấn Luyện

30/11/2007

062207000919
	Đông Triều, Trung Quốc

Thôn Đăk Tô 6, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	12/12
	Giao Tuấn Kỳ, 1973, làm nông

Trần Thị Tư, 1970, làm nông
	Loại 2
	

	19
	A  Huy Cảnh

28/8/2007

062207007232
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Cheo, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Thiên chúa

10/12
	A Yer, 1981, làm nông

Y Hiền, 1986, làm nông
	Loại 3
	

	20
	A Châu

23/5/2007

062207006035
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Tu Dốp 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Ba Na

Thiên chúa

9/12
	A Giáp, 1983, làm nông

Y Nĩ, 1987, làm nông
	Loại 2
	

	21
	A Quân

23/10/2007

062207006355
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Rao Nhỏ, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Trun, 1986, làm nông

Y Huệ, 1986, làm nông
	Loại 2
	

	22
	A Dâng

10/01/2007

062207000768
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Kang Peng, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Thiên chúa

9/12
	A Gen, 1980, làm nông

Y Du, 1975, làm nông
	Loại 2
	

	23
	A Chiến

19/6/2007

062207005776
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Rao Lớn, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Xơ Đăng

Thiên chúa

9/12
	Bố ruột (không xác định)

Y Níu, 1972, làm nông
	Loại 2
	

	24
	Nguyễn Chí Vĩ

6/01/2007

062207005701
	Xã Hoàng Phụng, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Cảnh 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Thiên chúa

12/12
	Nguyễn Xuân Nhậm, 1980, làm nông

Trần Thị Năm, 1978, làm nông
	Loại 2
	

	25
	Lê Minh Chính

16/12/2004

062204001808
	Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

Thôn Diên Bình 3, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

 Không

12/12
	Lê Minh Thành, 1972, làm nông

Nguyễn Thị Tâm, 1980, làm nông
	Loại 3
	

	26
	Nguyễn Minh Cả (Năm)

17/7/2007

062207002159
	Xã Mỹ Băc, tỉnh Gia Lai

Thôn Diên Bình 3, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh

Không

9/12
	Nguyễn Hữu Toàn (chết)

Nguyễn Thị Thảo (đi khỏi nơi cư trú)
	Loại 2
	

	27
	A Trinh

24/8/2002

062202003149
	Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Kon Hring, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	Rơ Ngao

Xơ Đăng

6/12
	A Linh, 1975, làm nông

Y Duyên, 1978, làm nông
	Loại 3
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